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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
___________ 

 Bản án số: 10/2022/HSST 

 Ngày 17/01/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
_____________________________ 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiên 

Thẩm phán: Ông Võ Văn Bình 

Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Hoàng 

   Ông Nguyễn Đăng Hưng 

   Ông Vũ Huy Trí 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Trà My - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Võ Thế 

Dân - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 17/01/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, công khai xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 112/2021/TLST-HS ngày 02/12/2021 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 246/2021/QĐXXST-HS ngày 30/12/2021 đối với bị cáo sau: 

Kpă Ch, sinh ngày 13/3/1982, tại Gia Lai; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: buôn Ph, 

xã Ia R, huyện Kr, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Jrai; Tôn giáo: Công 

giáo; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 02/12; Con ông Rơ Ô G (đã chết) và 

con bà Kpă H’ K; Bị cáo sống như vợ chồng với chị Đoàn Thị Th (là bị hại trong vụ 

án), bị cáo có 04 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án, tiền 

sự: không.  

Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/7/2021 đến nay, hiện đang 

bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Bùi Thị Phượng – Trợ giúp viên pháp lý của 

trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai. Có mặt 

 * Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Bà Vũ Thị Th, sinh năm 1958. Địa chỉ: 

Thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Có mặt 

 * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Kpă D, sinh năm 1984. Địa chỉ: 

Buôn Ph, xã Ia R, huyện Kr, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt 

 * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và là người đại diện cho Kpă Ngọc 

Th, Kpă Ngọc H, Kpă Ngọc Th1, Kpă Ngọc Â: Ông Võ Văn H, sinh năm 1980. Địa 

chỉ: Làng SOS, số 59 HTLO, phường Y, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt 

 * Người làm chứng: đều vắng mặt 

 - Chị Rơ Ô H’1, sinh năm 1995.  

 - Chị Rcom H’2, sinh năm 1984.  
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 - Anh Kpă T3, sinh năm 1992. 

 Cùng trú tại: Buôn Ph, xã Ia R, huyện Kr, tỉnh Gia Lai 

 - Cháu Kpă Ngọc Th, sinh năm 2010. 

 Địa chỉ: Làng SOS, số 59 Hải Thượng Lãng Ông, phường Yên Thế, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

 * Người phiên dịch tiếng Jarai: bà Nay H’Yan. Có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Kpă Ch với chị Đoàn Thị Th chung sống với nhau như vợ chồng (không 

đăng ký kết hôn) tại buôn Ph, xã Ia R, huyện Kr, tỉnh Gia Lai từ năm 2006 cho đến 

ngày 18/7/2021. Vợ chồng Kpă Ch có 04 người con chung với nhau, làm nghề 

nông để sinh sống, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Khoảng năm 2020 Ch 

thường đi uống rượu, từ đó vợ chồng Kpă Ch thường xảy ra những mâu thuẫn nhỏ 

nhặt dẫn đến cãi nhau. 

 Vào khoảng 17 giờ ngày 18/7/2021, khi chị Đoàn Thị Th đi làm về thì thấy 

chồng đang ngồi đan gùi mà chưa nấu cơm nên đã có lời nói la mắng Kpă Ch. Ch 

bực tức nói với chị Th: “Tao đi bắc nồi cơm xong tao đánh cho biết”, sau khi đi 

nấu cơm và nói chị Th vào trông bếp nhưng chị Th lại vào bếp cầm nồi cơm hất ra 

ngoài sân rồi mang quần áo ra phía trước nhà giặt và tiếp tục la mắng làm Ch bực 

tức đứng dậy đến tát chị Th hai cái vào mặt. Từ đó hai người xảy ra mâu thuẫn cãi 

nhau, Ch bực tức vì chị Th không dừng lại mà còn tiếp tục chửi mắng mình nên đã 

nhặt một cục gạch (loại 6 lỗ) cầm đến túm tóc và định đánh vào đầu chị Th nhưng 

dừng lại rồi ném cục gạch vào thau quần áo chị Th đang giặt rồi bỏ đi. Chị Th 

đứng dậy cầm khúc gỗ (dài khoảng 40cm, đường kính khoảng 10cm) ném sượt 

qua lưng Ch làm Ch bực tức chạy đến hiên nhà, lấy con dao rựa (dài 63 cm, cán 

dao làm bằng tre dài 34 cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 29cm) rồi chạy đến đứng 

đối diện, dùng tay trái nắm tóc ghì đầu chị Th xuống ngang ngực, tay phải cầm 

dao rựa quay ngang lưỡi dao sang phải đập bằng phần bản rộng của lưỡi dao liên 

tiếp 6 cái (có 4 cái vào trúng vùng đầu - chẩm trái, 2 cái trúng lưng). Chị Th vùng 

vẫy, la hét nên chị Rcom H’G và chị Rơ Ô H’là hàng xóm chạy đến can ngăn nên 

Ch buông chị Th ra, không đánh nữa, chị Rơ Ô H’giật cây rựa trên tay Kpă Ch. 

Chị Th chạy vào trong phòng nằm ôm cháu Kpă Ngọc Â (sinh năm: 2019, con 

ruột), còn Ch ở trước hiên nhà tiếp tục đan gùi. Đến 20 giờ cùng ngày, Ch pha mì 

tôm ăn cùng các con rồi đi ngủ.  

Đến khoảng 03 giờ 20 phút ngày 19/07/2021, Ch nghe thấy cháu Â khóc nên 

bật đèn pin điện thoại xem giờ và vào giường kiểm tra thì không thấy chị Th. Thấy 

cửa nhà phía sau mở nên Ch soi đèn đi tìm thì phát hiện chị Th nằm dưới đất, bên 

ngoài cạnh cửa sau, sát vách nhà. Ch nói cháu Kpă Ngọc Th (là con ruột) đi gọi vợ 

chồng anh Kpă T3 (là em ruột Kpă Ch) đến đưa chị Th vào trong nhà, chị Ksor 

H’Th (vợ anh Kpă T3) kiểm tra thì phát hiện chị Th đã chết. Đến 06 giờ 30 phút 
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cùng ngày, Kpă Ch đến Công an xã Ia R đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội 

như đã nêu trên. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường xảy ra vụ án tại nhà ở của 

vợ chồng Kpă Ch thuộc Buôn Ph, xã Ia R, huyện Kr, tỉnh Gia Lai. Kết quả khám 

nghiệm tử thi chị Đoàn Thị Th xác định: Tại vùng đỉnh chẩm trái có khối sờ mềm, 

ấn lõm trên diện (9x8)cm; có vết thương rách da hình khe kích thước (0,3x0,1)cm, 

sâu 0,1 cm còn cầu nối tổ chức dưới da; Vùng lưng có nhiều vết xây xát da, trượt da 

không xác định được chiều hướng rải rác trên diện (30x26)cm; Tại 1/3 dưới mặt 

trước ngoài cánh tay trái kéo dài xuống 1/3 trên mặt trước ngoài cẳng tay có nhiều 

vết sây sát da, trượt da trong diện (10x10)cm. Tại 1/3 dưới mặt sau ngoài cẳng tay 

trái có vết trượt da kích thước (5x1,8)cm; 

Giải phẫu vùng đầu: Mô cơ dưới da vùng đỉnh chẩm bầm tụ máu lan tỏa, 

xương sọ không phát hiện tổn thương. Mở hộp sọ, phát hiện tụ máu ngoài màng 

cứng vùng đỉnh – chẩm phải, màng cứng và màng nhện không xuất hiện tổn thương, 

hệ thống mạch máu não căng phồng, ứ trệ, xuất huyết khoang dưới nhện vùng đỉnh 

phải. Nền sọ không phát hiện tổn thương, nền sọ có máu đông và máu lỏng. Kiểm 

tra tử cung không phát hiện có thai.  

Tại Bản kết giám định pháp y về tử thi số: 572/KL-KTHS ngày 19/8/2021 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận nguyên nhân chết của chị 

Đoàn Thị Th do: “Chấn thương sọ não/Tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh - chẩm 

phải, xuất huyết khoang dưới nhện vùng đỉnh phải do tác động của vật tày” 

Tại Bản kết giám định số: 586/KLGĐ ngày 31/8/2021 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận: “Trên con dao gửi đi giám định không phát 

hiện có máu. Nhóm máu của nạn nhân Đoàn Thị Th là nhóm máu AB”. 

Tại Cáo trạng số 137/CT-VKS-P2 ngày 01/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Kpă Ch về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 

123 Bộ luật Hình sự. 

2. Diễn biến phiên tòa: 

- Bị cáo Kpă Ch thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng. Bị 

cáo thấy hối hận nên đã đưa tiền và nhờ em trai lo chi phí mai táng cho bị hại. Lời nói 

sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi các con 

nhỏ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai giữ nguyên quan điểm truy tố, 

đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo phạm tội “Giết người” 

 - Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo mức án từ 12 đến 13 năm tù. 

- Về dân sự: đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường thêm chi 

phí gì, không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, tại hồ sơ vụ án người trực tiếp 

nuôi dưỡng 04 con của bị hại có đơn không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con nên không 

yêu cầu xem xét. 

- Về vật chứng:  01 (một) con dao rựa dài 63 cm; 01 (một) cục bông thấm máu 

tịch thu tiêu hủy. Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
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- Người bào chữa cho bị cáo nhất trí việc truy tố xét xử bị cáo như nội dung 

cáo trạng và nhất trí luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhưng cho rằng mức án do 

đại diện Viện kiểm sát đề nghị là cao, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, đề nghị áp dụng Điều 54 xử bị cáo mức án dưới khung hình phạt. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại bà Vũ Thị Th nhất trí lời luận tội của 

Kiểm sát viên, bị cáo là con rể của bà hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên không yêu 

cầu bồi thường khoản nào khác. Về hình phạt đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA   A  N: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hoạt động của các cơ quan và người tiến hành tố tụng trong quá trình khởi 

tố, điều tra, truy tố vụ án đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng hiện hành; 

các tài liệu, chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ vụ án là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: giữa bị cáo và chị Đoàn Thị Th có quan hệ 

vợ chồng, tuy không đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau từ năm 2006 có 04 

con chung. Ngày 18/7/2021 chị Th đi làm về thấy bị cáo chưa nấu cơm nên đã chửi 

mắng bị cáo, hai bên xảy ra cãi nhau, chị Th dùng cây gỗ ném bị cáo nên bị cáo bực 

tức, đến hiên nhà lấy con dao rựa đánh nhiều cái vào vùng đầu, lưng chị Th, hậu quả 

chị Th chết cho “Chấn thương sọ não/Tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh - chẩm 

phải, xuất huyết khoang dưới nhện vùng đỉnh phải do tác động của vật tày”.  

Quá trình chung sống giữa bị cáo và chị Th có cãi nhau nhưng không xảy ra 

mâu thuẫn gì lớn, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo là mâu thuẫn gia 

đình nhỏ nhặt, bị cáo đã có hành động dùng hung khí nguy hiểm đánh nhiều cái vào 

vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia 

Lai truy tố bị cáo về tội “Giết người” với tình tiết định khung “phạm tội có tính chất 

côn đồ” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng tội. 

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền 

được sống, đến tính mạng chị Th, xâm phạm trật tự trị an, thể hiện sự coi thường 

pháp luật nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để cải tạo, giáo dục bị cáo và và răn đe 

phòng ngừa chung.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự.   

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo có nhân thân tốt, là người dân 

tộc thiểu số, sau khi phạm tội bị cáo đã đi đầu thú và thành khẩn khai báo; tỏ ra ăn 

năn hối cải và nhờ gia đình lo mai táng cho chị Th. Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp 

của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Nên bị cáo được áp dụng các tình tiết 
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giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

Với nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, tính chất mức độ hành vi phạm 

phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nêu trên Hội đồng 

xét xử thấy chỉ cần xử phạt bị cáo mức án khởi điểm của khung hình phạt là đã tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo.  

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, đại diện bị hại khai nhận đã ủy quyền 

cho em ruột bị cáo đứng ra lo mai tang cho chị Th, giữa bị cáo và chị Th có 04 con 

chung là Kpă Ngọc Th sinh ngày 25/12/2010, Kpă Ngọc H sinh ngày 11/12/1013, Kpă 

Ngọc Th1 sinh ngày 26/5/2015, Kpă Ngọc Â sinh ngày 06/3/2019, đang được Làng SOS 

Pleiku - tỉnh Gia Lai nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đến đủ năm 18 tuổi, đại diện hợp 

pháp của bị hại là bà Vũ Thị Th và tại hồ sơ vụ án thể hiện đại diện hợp pháp cho các 

con của bị hại không yêu cầu bồi thường gì khác và cũng không yêu cầu cấp dưỡng 

nuôi con nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [5] Về vật chứng: Xét 01 (một) con dao rựa dài 63 cm, cán dao bằng tre dài 34 

cm, cán dao hình tròn đường kính 2,5cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 29cm, chỗ rộng 

nhất 05 cm; 01 (một) túi niêm phong có mã số PS3A 042011 có ghi “tên vụ Đoàn Thị 

Th (bị đánh chết) – Máu NN không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy. 

 [6] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 

1. Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo Kpă Ch phạm tội “Giết người”;  

2. Về hình phạt: 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 BLHS năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Kpă Ch 12 (mười hai)  năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 19/7/2021 

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 BLTTHS năm 2015,  

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dao rựa dài 63 cm, cán dao bằng tre dài 34 cm, 

cán dao hình tròn đường kính 2,5cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 29cm, chỗ rộng 

nhất 05 cm; 01 (một) túi niêm phong có mã số PS3A 042011 có ghi “tên vụ Đoàn Thị 

Th (bị đánh chết) – Máu NN. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng số 23/2022 lập ngày 23/12/2021giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. 

 

4. Về án phí: 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12 /2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 
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về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc 

bị cáo Kpă Ch nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị 

hại có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc 

thẩm. Người vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại ĐN 

- VKSND Cấp cao tại ĐN 

- Viện   N  tỉnh  ia lai  

- Sở tư pháp tỉnh Gia Lai 

- Phòng HSNV – CA tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan C ĐT CA tỉnh Gia Lai; 

- Cục THADS tỉnh Gia Lai; 

- Bị cáo; Bị hại, SOS, T20 

-  ưu Tòa   ,  T,  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 
 

 

 
 

   Đỗ Văn Hiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


